

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học

- Tổng số tiết: 35 (Lý thuyết: 30 tiết; Thảo luận: 5 tiết)

- Khoa giảng dạy: Kinh tế - Xã hội & Môi trường 

- Số điện thoại: 





       Email: ktxhmt.hcma1@gmail.com 

2.
Mô tả tóm tắt nội dung môn học

- Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa các hiện tượng xã hội và quá trình lãnh đạo, quản lý trong đời sống xã hội. Môn học giúp người học hiểu sâu sắc về các quy luật, cấu trúc, thiết chế và biến đổi xã hội, từ đó vận dụng kiến thức xã hội học vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý con người và tổ chức. 
- Môn học giúp người học nhận diện, giải quyết các vấn đề xã hội và khai thác, sử dụng phương pháp nghiên cứu của xã hội học trong quá trình lãnh đạo, quản lý; phát triển nhận thức, tư duy lãnh đạo, quản lý; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành việc thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước hướng đến mục tiêu phát triển xã hội bền vững. 

- Nội dung của môn học gồm 06 bài:

1. Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý

2. Cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam

3. Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo, quản lý

4. Chính sách xã hội trong lãnh đạo, quản lý

5. Dân số và phát triển

6. Quản lý xã hội trong bối cảnh hiện nay.

3. Mục tiêu môn học: 

Môn học xã hội học trong lãnh đạo quản lý cung cấp cho học viên: 

3.1.
Về kiến thức: 

- Hệ thống kiến thức xã hội học về các vấn đề xã hội cần được giải quyết trong công tác lãnh đạo, quản lý; Cơ sở khoa học của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững.

- Hệ thống quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, quản lý phát triển xã hội bền vững trong bối cảnh của Việt Nam.

3.2.
 Về kỹ năng: 

- Nhận diện các vấn đề xã hội cần được giải quyết trong thực tiễn; tham mưu giải pháp chính sách.

- Tổng kết thực tiễn và rút ra các bài học về tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

3.3.
 Về tư tưởng: 

- Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về giải quyết các vấn đề xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững. 

- Chủ động, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững tại địa phương.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG/CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC

I. Bài giảng 1

1. Tên chuyên đề: Vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Nội dung, phương pháp nghiên cứu của xã hội học, chức năng và vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo quản lý; Cơ sở khoa học và quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý.
- Về kỹ năng: Nhận diện vấn đề xã hội cần được giải quyết trong thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý; Tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học (các phương pháp và kết quả nghiên cứu xã hội) phục vụ quá trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý; Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo quản lý trong phát huy vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, điều hành.
- Về tư tưởng: Tin tưởng vào đường lối của Đảng về phát huy vai trò xã hội học trong công tác lãnh đạo quản lý; Sáng tạo, và có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu được vai trò của xã hội học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý; Nắm vững quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý.
	-  Trình bày được nội dung cốt lõi của xã hội học trong lãnh đạo quản lý, bao gồm về đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của xã hội học; chức năng và vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo quản lý.

- Luận giải được sự cần thiết phát huy vai trò của xã hội học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

- Phân tích được quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý.

- Lựa chọn được các phương pháp thu thập, xử lý thông tin phù hợp trong các tình huống lãnh đạo, quản lý cụ thể.

- Nhận diện được vấn đề xã hội cần giải quyết và đề xuất được các giải pháp khắc phục.

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong phát huy vai trò xã hội học đối với hoạt động thực tiễn.
	- Thi viết; 

- Thi vấn đáp nhóm;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: Nhận diện được vấn đề xã hội, phân tích được các nguyên nhân, đề xuất được các giải pháp; Tổ chức được việc phát huy vai trò của xã hội học trong việc phục vụ tư vấn chính sách ra quyết định lãnh đạo, quản lý; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong phát huy vai trò của xã hội học trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý; Chủ động, có trách nhiệm trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng về phát huy vai trò xã hội học trong thực tiễn công tác.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 11- 43.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr 114-120; 147-152; 165-183 và 222-290.  

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các đối tác: Tài liệu đánh giá tác động xã hội của chính sách, 2021.

6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Xã hội học có vai trò như thế nào đối với hoạt động lãnh đạo quản lý?
	1. VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1.1. Phát triển tư duy lãnh đạo, quản lý 

- Nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết, bao gồm:

+ Về bản chất của các vấn đề có tính xã hội như biến đổi cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, dư luận xã hội, biến đổi dân số trong quá trình phát triển, chính sách xã hội, tình huống bất thường và sai lệch xã hội,…

+ Về nguyên nhân xã hội của vấn đề

+ Về các giải pháp xã hội cho vấn đề 

- Đánh giá và dự báo xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của xã hội, ra quyết định đúng đắn, sáng suốt dựa trên bằng chứng khách quan, tin cậy.
+ Nhận diện, phân tích logic, khách quan các vấn đề xã hội đang diễn ra.

+ Cung cấp cơ sở dữ liệu và các luận cứ hỗ trợ tư vấn chính sách, ra quyết định quản lý.

+ Tăng cường kỹ năng lãnh đạo quản lý: cụ thể, sâu sát, kịp thời theo dõi những trạng thái, xu hướng vận động và biến đổi của xã hội để đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

1.2. Cải thiện hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý

- Cung cấp phương pháp để thu thập và xử lý thông tin làm căn cứ khoa học ra các quyết định quản lý.

- Nhận diện và giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách và pháp luật, chương trình, dự án và đề án. 

- Xây dựng và điều chỉnh chiến lược, chính sách và pháp luật, chương trình, dự án và đề án dựa trên bằng chứng khách quan, tin cậy (kết quả đánh giá tác động xã hội).

- Nâng cao năng lực ra quyết định lãnh đạo, quản lý dựa trên bằng chứng khoa học và bám sát thực tiễn. 

- Đấu tranh với căn bệnh chủ quan duy ý chí, nóng vội, kinh viện trong chỉ đạo, điều hành trong công tác lãnh đạo, quản lý trên cơ sở sử dụng kết quả nghiên cứu xã hội học.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Xã hội học có những chức năng nào? 

- Xu hướng biến đổi xã hội hiện nay đang diễn ra như thế nào?

- Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, biến đổi xã hội Việt Nam diễn ra như thế nào?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp

- Xã hội học có vai trò gì đối với công tác lãnh đạo, quản lý?

- Quan điểm của Đảng về phát huy vai trò xã hội học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý như thế nào?

- Việc phát huy vai trò của xã hội học trong lãnh đạo, quản lý ở địa phương/ngành nơi học viên công tác đang đặt ra những vấn đề gì?

- Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để thực hiện quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương? 

	Câu 2: Quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam như thế nào?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC  TRONG LÃNH, QUẢN LÝ

2.1. Quan điểm của Đảng về phát huy vai trò xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

- Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển để hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới Đảng
.

- Cung cấp căn cứ xây dựng và tổ chức triển khai đường lối, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới có hiệu hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở: 

+ Dự báo đúng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội; xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

+ Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ cho công tác tư tưởng
; điều chỉnh chính sách, pháp luật; hướng tới sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật,…
+ Giải quyết tốt vấn đề dân số và phát triển bền vững
.
- Cung cấp bằng chứng thuyết phục để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch kịp thời, có hiệu quả trong tình hình mới
. 

2.2. Pháp luật Việt Nam về phát huy vai trò xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý

- Quy định đánh giá tác động xã hội trước khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật
, bao gồm:

+ Đánh giá tác động ở một số khía cạnh xã hội quan trọng như dân số, việc làm, tài sản, sức khỏe, môi trường, y tế, giáo dục, đi lại, giảm nghèo, giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng, xã hội, chính sách dân tộc (nếu có) và các vấn đề khác có liên quan đến xã hội. 

+ Đánh giá tác động về kinh tế, xã hội liên quan đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và việc thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.

- Quy định sử dụng phương pháp xã hội học, bao gồm phương pháp định lượng và định tính trong đánh giá tác động xã hội. Ưu tiên sử dụng phương pháp định lượng. Nếu không áp dụng phương pháp định lượng thì báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ lý do.

- Mở rộng yêu cầu đánh giá tác động chính sách đối với nghị định, nghị quyết và điều chỉnh đánh giá tác động của chính sách từ giai đoạn lập đề nghị sang giai đoạn soạn thảo.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về phát huy vai trò xã hội học trong   lãnh đạo, quản lý tại địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

3.1. Vấn đề đặt ra

- Thực trạng việc phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương/đơn vị.

- Vấn đề đặt ra và nguyên nhân.

(Gợi ý: Nhận thức và trách nhiệm; Năng lực sử dụng; Nguồn lực để triển khai; Tổ chức vận dụng).

- Giải pháp để giải quyết vấn đề.

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Nâng cao nhận thức về sự cần thiết thực hiện quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của xã hội học trong công tác lãnh đạo, quản lý.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Tổng kết và đánh giá.

- Nâng cao năng lực sử dụng xã hội học.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đối tượng nghiên cứu của xã hội học

2. Chức năng của xã hội học

3. Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu xã hội

4. Xã hội học và biến đổi xã hội


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 2

1. Tên chuyên đề: Cấu trúc xã hội và phân tầng xã hội ở Việt Nam
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Nội dung cơ bản của xã hội học về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội; Xu hướng biến đổi của cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam và quan điểm của Đảng về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội hiện nay.
- Về kỹ năng: Phát hiện những vấn đề đặt ra về biến đổi cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội tại địa phương; phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội; Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tham gia chỉ đạo, điều hành việc xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương.
- Về tư tưởng: Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội; Chủ động và có trách nhiệm tham gia chỉ đạo, điều hành việc xây dựng cấu trúc xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội ở địa phương.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản của xã hội học về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội; Hiểu được các điều kiện để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội; Nắm được xu hướng biến đổi căn bản của cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội ở Việt Nam; Nắm vững quan điểm của Đảng về xây dựng cơ cấu xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội trong bối cảnh hiện nay.
	- Trình bày được kiến thức cơ bản của xã hội học về cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội.

- Phân tích được các điều kiện cần để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, các giải pháp cần để kiểm soát phân tầng xã hội. 

- Luận giải được quan điểm của Đảng về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội trong điều kiện Việt Nam.

- Phát hiện được vấn đề đặt ra, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội. 

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức xây dựng cấu trúc xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương.
	- Thi viết; 

- Thi vấn đáp nhóm;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: Đánh giá được vấn đề đặt ra trong cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội tại địa phương; phân tích được nguyên nhân; đề xuất được giải pháp để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức việc xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về xây dựng cấu trúc xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội; Chủ động, trách nhiệm trong tổ chức xây dựng  cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 44 - 82.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr 50, 148, 166-167, 265; tập 2, tr 135.  

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030.

3. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 41-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

4. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
5. Ban Chấp hành trung ương: Nghị quyết số 68 ngày 04/05/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 

6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội bao gồm những nội dung nào?
	1. NỘI DUNG CẤU TRÚC XÃ HỘI VÀ KIỂM SOÁT PHÂN TẦNG XÃ HỘI

1.1. Nội dung xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý

- Cấu trúc xã hội hợp lý 

+ Cấu trúc xã hội là tập hợp thống nhất, tương đối bền vững các thành tố xã hội thiết yếu và mối quan hệ giữa các thành tố đó hình thành nên khuôn khổ vận động và phát triển của xã hội. 

+ Cấu trúc xã hội hợp lý phải có thành phần phù hợp (vị thế, vai trò và đảm nhận vai trò) cả về số lượng và chất lượng, mối quan hệ xã hội giữa các thành phần hài hoà trên nguyên tắc hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhờ đó xã hội được tổ chức, duy trì có trật tự, đạt trạng thái cân bằng và gắn kết, vận hành có hiệu quả. 

+ Xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý là việc sử dụng thể chế, chính sách tác động làm biến đổi cấu trúc xã hội phù hợp với yêu cầu xã hội.

- Điều kiện để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý 

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; 

+ Môi trường cạnh tranh bình đẳng và phân bổ lợi ích công bằng. 

+ Môi trường dân chủ, đảm bảo quyền phát triển của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt công bằng về pháp luật.

+ Trình độ dân trí được cải thiện; hình thành hệ giá trị chung, tạo sự gắn kết xã hội.

1.2. Nội dung kiểm soát phân tầng xã hội

- Phân tầng xã hội

+ Phân tầng xã hội là sự phân chia xã hội thành các tầng lớp khác nhau dựa vào các tiêu chí như vị thế kinh tế, chính trị và uy tín xã hội.

+ Nguồn gốc của phân tầng xã hội là từ phân công lao động xã hội và những khác biệt về cơ may thị trường, năng lực và sự cống hiến, các điều kiện về kinh tế, văn hoá và chính trị khác.

+ Hệ quả của phân tầng xã hội: 

* Tích cực: tạo nên sự năng động phát triển xã hội.

* Tiêu cực: làm gia tăng bất bình đẳng xã hội, nếu sự phân hoá giữa các tầng nghiêm trọng sẽ dẫn đến mất niềm tin, triệt tiêu động lực, làm nảy sinh mâu thuẫn và xung đột xã hội, tiềm ẩn bất ổn xã hội.

- Kiểm soát phân tầng xã hội 

+ Áp dụng các biện pháp vừa đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, phân bổ lợi ích xã hội công bằng, vừa giảm thiểu sự bất bình đẳng cơ hội phát triển và thụ hưởng thành tựu phát triển để tạo động lực cho mọi tầng lớp xã hội. 

+ Mục đích nhằm duy trì sự phân hoá giữa các tầng xã hội trong ngưỡng hợp lý, không dẫn đến bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng. 

- Điều kiện để kiểm soát phân tầng xã hội 

+ Đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng và đảm bảo công bằng trong phân phối trên cơ sở năng lực, kết quả; Công cụ thuế, phí được sử dụng để ngăn chặn sự phân cực xã hội, hình thành quỹ chi tiêu xã hội.

+ Phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực có hiệu quả; Giảm nghèo bền vững và đảm bảo tiếp cận bình đẳng đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

+ Xây dựng môi trường đề cao giá trị cộng đồng, trách nhiệm xã hội, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp

- Vì sao cán bộ lãnh đạo, quản lý cần tổ chức thực hiện  việc xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội? 

- Việc xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội ở Việt Nam cần dựa trên cơ sở khoa học và chính trị như thế nào? 

- Vấn đề đặt ra trong cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội tại địa phương là gì? 

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp

- Xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý bao gồm những nội dung nào?

- Kiểm soát phân tầng xã hội gồm những nội dung nào?

- Đảng ta có quan điểm như thế nào về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội hiện nay?

- Để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương, cần có những giải pháp như thế nào?

- Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương.



	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý và tăng cường kiểm soát phân tầng xã hội hiện nay?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG CẤU TRÚC XÃ HỘI HỢP LÝ VÀ KIỂM SOÁT PHÂN TẦNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý
- Bảo đảm cấu trúc xã hội hợp lý góp phần tạo điều kiện để các cơ cấu xã hội cùng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. 
+ Giải quyết hài hoà các quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội
.
+ Dự báo đúng xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội... xây dựng các chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân
.
- Định hướng xây dựng cơ cấu xã hội giai tầng hợp lý.
+ Xây dựng cơ cấu đa dạng, nhiều tầng lớp
: 
* Giai cấp công nhân phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá, cách mạng công nghiệp 4.0
.

* Giai cấp nông dân có năng lực và phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
.

* Đội ngũ tri thức lớn mạnh, có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển
. 

* Đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển
.

+ Điều kiện xây dựng cơ cấu xã hội giai tầng:

* Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng; Thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các viện, trường, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân
.
* Tăng cường dân chủ cơ sở; Đảm bảo  quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động; Ghi nhận kinh tế tư nhân là trụ cột, đề cao vai trò của doanh nhân; Khuyến khích làm giàu theo pháp luật và phát triển mạnh tầng lớp trung lưu gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội; Tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân có đại diện tham gia cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hợp pháp khác
.
* “Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam” xây dựng công nhân, trí thức và doanh nhân xung kích
; “Nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đóng góp cho phát triển của đất nước” của trí thức
; Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh
; Phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái; đẩy mạnh phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
.
- Định hướng xây dựng cơ cấu xã hội - nghề nghiệp hợp lý

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn
:

* Giảm tỉ trọng lao động nông nghiệp còn 20% vào năm 2025. Dịch chuyển cơ cấu nghề nghiệp phù hợp với cơ cấu kinh tế. Ưu tiên chuyển đổi nghề nghiệp tại chỗ.

* Tăng tỉ trọng lao động qua đào tạo: Lên 70% vào năm 2025. 
* Thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.
* Chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế.
+ Điều kiện xây dựng cơ cấu xã hội - nghề nghiệp hợp lý
:
* Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; “Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh… Ưu tiên phát triển công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao”, “phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Phát triển mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái”. 
* Đẩy mạnh và ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.
* Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường; Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

2.2. Quan điểm của Đảng về kiểm soát phân tầng xã hội ở Việt Nam

- Chấp nhận xã hội tồn tại phân tầng xã hội và phân hoá giàu nghèo ở mức hợp lý để tạo động lực phát triển.

- Có giải pháp để kiểm soát phân tầng xã hội và giải quyết hài hoà quan hệ xã hội, các vấn đề xã hội nảy sinh, tạo điều kiện phát triển bình đẳng.
- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, giảm nghèo bền vững; Phát triển mạnh tầng lớp trung lưu; Phân bổ lợi ích công bằng và điều tiết lợi ích thông qua thuế, phí; Thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển; Đảm bảo hài hoà giữa quyền và trách nhiệm, giữa đóng góp và thụ hưởng. 

- Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, không có vùng cấm; Xử lý hài hòa các quan hệ xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Tạo điều kiện cho mọi người, nhất là nhóm yếu thế tiếp cận bình đẳng nguồn lực, cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ; Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong nâng cao hiệu quả của chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về  thúc đẩy việc xây dựng trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội tại địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ  LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VỀ THÚC ĐẨY VIỆC XÂY DỰNG CƠ CẤU XÃ HỘI HỢP LÝ, KIỂM SOÁT PHÂN TẦNG XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

3.1. Vấn đề đặt ra

- Thực trạng cấu trúc xã hội, phân tầng xã hội tại địa phương.

- Vấn đề đặt ra và nguyên nhân.

- Các giải pháp để giải quyết vấn đề (Gợi ý: Kinh tế, chính trị và văn hoá).

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng cấu trúc xã hội hợp lý, kiểm soát phân tầng xã hội.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

- Tổng kết và đánh giá.

- Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, thành tố và các phân hệ cơ bản của cơ cấu xã hội

2. Khái niệm, nguyên nhân và hệ quả của phân tầng xã hội

3. Hệ thống phân tầng xã hội trên thế giới và Việt Nam trong lịch sử và hiện nay


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 3

1. Tên chuyên đề: Dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với lãnh đạo, quản lý
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Nội dung cơ bản về dư luận xã hội và truyền thông; cơ sở khoa học của việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý; Quan điểm của Đảng về nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Đánh giá ưu điểm và hạn chế trong nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại địa phương; phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

- Về tư tưởng: Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; Chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu được nội dung cơ bản của xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông trong lãnh đạo, quản lý; Luận giải được cơ sở khoa học và chính trị của việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.
	- Trình bày được bản chất và chức năng của dư luận xã hội, các loại hình truyền thông và mối quan hệ của truyền thông với dư luận xã hội.

- Phân tích được cơ sở khoa học và chính trị của việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.

- Đánh giá được ưu điểm, hạn chế của nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thực tiễn; Phân tích được nguyên nhân; Đề xuất được các giải pháp.

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.
	- Thi viết; 

- Thi vấn đáp nhóm;

- Viết thu hoạch.

	- Về kỹ năng: Đánh giá được ưu điểm và hạn chế của nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý; Phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp để nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tốt hơn; Xác định những yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; Chủ động, tích cực chỉ đạo, điều hành việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 8 - 123.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, NXB. Chính trị quốc gia, 2021 tập 1, tr 91, 108-109.

5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Bí thư Trung ương: Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”

2. Ban Tuyên giáo Trung ương: Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

3. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

4. Ban Chấp hành Trung ương: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý gồm nội dung và căn cứ  nào?
	1. NỘI DUNG VÀ CĂN CỨ NẮM BẮT, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

1.1. Nội dung nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

- Nội dung của việc nắm bắt dư luận xã hội:

+ Bản chất của nắm bắt dư luận xã hội:

* Nhận biết các vấn đề xã hội cần quan tâm
* Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, quan điểm, thái độ, phản ứng xã hội.

* Nhận biết và tìm hiểu nguồn gốc của căng thẳng, xung đột xã hội.

* Học hỏi và nhận biết những vấn đề chưa hợp lý để điểu chỉnh.  

+ Phương pháp nắm bắt dư luận xã hội: 

* Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

* Tiếp xúc và đối thoại với người dân, cử tri và báo chí.

* Tổng hợp dư luận trên báo chí, mạng xã hội thông tin qua đường dây nóng và các nền tảng công nghệ.

* Điều tra khảo sát.

* Nắm bắt thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại cơ sở. 

* Tổ chức họp báo và tổ chức giao ban báo chí.

- Nội dung của việc định hướng dư luận xã hội:

+ Bản chất của định hướng dư luận xã hội:

* Làm thay đổi ý kiến, quan điểm, thái độ và hành vi xã hội “chưa đúng”.

*  Phát triển ý kiến, quan điểm từ các ý kiến, quan điểm chưa hoàn thiện. 

* Củng cố, bảo vệ các ý kiến, quan điểm đúng đắn, lành mạnh có sẵn. 

* Thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, thúc đẩy đồng thuận xã hội.

+ Cách thức sử dụng truyền thông để định hướng dư luận xã hội: 

* Kiểm soát và hạn chế sai lệch khi truyền tải hoặc tiếp nhận thông điệp (mã hoá và giải mã thông điệp).

* Cung cấp thông tin khách quan, tin cậy, toàn diện và cập nhật nhằm dẫn dắt quá trình hình thành dư luận xã hội.

* Phát hiện và xử lý tin giả trên truyền thông.

* Tạo diễn đàn và định hướng việc thảo luận công khai.

1.2. Căn cứ nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

- Căn cứ các cơ chế hình thành dư luận xã hội, bao gồm cơ chế truyền tin và giải quyết vấn đề để xây dựng kế hoạch nắm bắt, định hướng dư luận xã hội hội hiệu quả.

-  Căn cứ các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành dư luận xã hội để lựa các chọn phương pháp nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phù hợp. Cụ thể cần cân nhắc:

+ Bản chất của vấn đề nảy sinh dư luận xã hội.

+ Hệ giá trị, quan điểm và lập trường, trình độ và năng lực, trách nhiệm và đạo đức, lợi ích và động cơ của chủ thể tham gia thảo luận ý kiến.

+ Bối cảnh chính trị và xã hội nảy sinh dư luận xã hội.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Tại sao cán bộ lãnh đạo, quản lý cần nắm bắt, định hướng dư luận? 

- Dư luận xã hội có vai trò như thế nào đối với hoạt động lãnh đạo quản lý?

- Việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam dựa trên cơ sở khoa học và chính trị như thế nào?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp
- Việc nắm bắt, định hướng dư luận trong công tác lãnh đạo quản lý hiện nay bao gồm những nội dung nào?

- Đảng ta có quan điểm như thế nào trong việc nắm bắt, định hướng dư luận trong lãnh đạo quản lý?

- Vấn đề đặt ra trong nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương hiện nay là gì? Cần có những giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề trên? 

- Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tăng cường việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại địa phương/đơn vị?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về nâng cao hiệu quả nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ NẮM BẮT, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

2.1. Mục đích của nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

- Phục vụ công tác tư tưởng
; Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội
.

- Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật
.

- Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy
.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
.

 2.2. Nguyên tắc và yêu cầu và tổ chức nắm bắt dư luận xã hội

- Nguyên tắc tổ chức nắm bắt dư luận xã hội

+ Bám sát thực tiễn; Đảm bảo tính xác thực và độ tin cậy; Đảm bảo tính đại diện; Đảm bảo tính kịp thời.

+ Đa dạng hoá hình thức và phương pháp nắm bắt.

+ Chú trọng chuyên môn, nghiệp vụ; Tổng hợp, phân tích, so sánh, dự báo, đề xuất, kiến nghị.

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan. 

- Yêu cầu đối với tổ chức nắm bắt dư luận xã hội
:

+ Bảo vệ, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp phản ánh, góp ý về công tác cán bộ; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.

+ Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng phản biện xã hội của nhân dân trong xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật.

+ Thực hiện nghiêm tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, khiếu kiện. 

+ Ứng dụng công nghệ trong công tác dư luận xã hội.

2.3. Yêu cầu sử dụng truyền thông định hướng dư luận xã hội

- Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thiết yếu, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

- Phát huy vai trò của báo chí truyền thông; hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội.

- Tăng cường quản lý truyền thông: Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, xuất bản đồng bộ; Tăng cường định hướng và đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí, quản lý chặt chẽ trang tin điện tử.

- Quản lý và đề cao trách nhiệm cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc lập và sử dụng mạng xã hội trên Internet.

- Xử lý nghiêm việc lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về  tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ  LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VỀ TĂNG CƯỜNG NẮM BẮT, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

3.1. Vấn đề đặt ra

(Gợi ý: Trong công tác tư tưởng; quá trình xây dựng/tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật; tuyên truyền, giáo dục, vận động; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và làm trong sạch bộ máy).

-  Vấn đề đặt ra và nguyên nhân.

(Gợi ý: Nhận thức và trách nhiệm; Năng lực chuyên môn; Nguồn lực để triển khai; Chỉ đạo, điều hành).

- Giải pháp để giải quyết vấn đề.

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Quán triệt quan điểm của Đảng về nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo, quản lý.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện,

- Tổng kết và đánh giá.

- Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Quan niệm về Dư luận xã hội và thành phần của dư luận xã hội

2. Tính chất và Chức năng của dư luận xã hội

3. Cơ chế hình thành dư luận xã hội

4. Truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội

5. Mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận xã hội

6. Vai trò của dư luận xã hội đối với hoạt động lãnh đạo quản lý

8. Ứng phó với tin đồn, tin giả trong hoạt động lãnh đạo quản lý.


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 4

1. Tên chuyên đề: Chính sách xã hội trong lãnh đạo, quản lý
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Cơ sở khoa học của việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; Quan điểm của Đảng về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng: Nhận diện vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; phân tích nguyên nhân; đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề; Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội.
- Về tư tưởng: Tin tưởng vào quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; Chủ động và có trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội tại địa phương.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu được cơ sở khoa học của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội; Luận giải được quan điểm của Đảng về xây dựng, thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam.
	- Trình bày được bản chất của chính sách xã hội và yêu cầu đối với xây dựng, thực hiện chính sách xã hội. 

- Phân tích được quan điểm của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức xây dựng, thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam.

- Nhận diện được vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; phân tích được nguyên nhân; đề xuất được giải pháp để giải quyết vấn đề.

-Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội tại địa phương.
	- Viết thu hoạch

- Thi viết

- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Nhận diện được vấn đề đặt ra trong xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; phân tích được nguyên nhân; đề xuất được các giải pháp; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội tại địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng vào quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện chính sách xã hội; Chủ động, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội tại địa phương.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 163 - 203. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr 115, 136-140, 148-151, 231-234, 265, 269-270; tập 2, tr 336. 
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. Quốc hội: Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 29/6/2020 của Quốc hội về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

3. Quốc hội: Nghị quyết số 24/2021/QH15 của Quốc hội: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

4. Quốc hội: Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội: Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội cần tuân thủ nguyên tắc nào?

	1. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1.1. Chính sách xã hội 
- Là chính sách của Nhà nước tập trung giải quyết các vấn đề xã hội, đáp ứng nhu cầu và tạo cơ hội phát triển cho tất cả mọi người nhằm cải thiện chất lượng sống của người dân và cộng đồng, thúc đẩy tiến bộ và gắn kết xã hội, tạo lập các điều kiện để phát triển bền vững. 

- Chính sách xã hội bao phủ nhiều lĩnh vực, bao gồm chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản.

- Chính sách xã hội phản ánh bản chất nhân văn, tính ưu việt của chế độ xã hội và tính trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân thông qua:

+ Cách thức phân bổ và sử dụng nguồn lực công để giải quyết các vấn đề xã hội.

+ Quan tâm và bảo vệ đối với các nhóm xã hội yếu thế.

+ Giá trị ưu tiên trong định hướng sự phát triển xã hội.

+ Vị trí, vai trò của chính quyền trong chăm lo, phục vụ người dân.

1.2. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội 

- Lấy con người là trung tâm của việc hoạch định và thực thi chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội.

+ Chính sách xã hội phải tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng, sức khỏe, học vấn... … để phát triển toàn diện con người, các nhóm xã hội, cộng đồng xã hội. 

+ Chính sách xã hội phải chú ý đến những đối tượng xã hội đặc biệt - tầng lớp yếu thế trong xã hội, những người thiếu điều kiện sống bình thường.

- Hoạch định và thực thi chính sách xã hội phải xuất phát từ cơ cấu xã hội. Phải coi chính sách xã hội là một hệ thống đồng bộ và tính đến khả năng đáp ứng của xã hội cũng như việc thực hiện chính sách khác.

+ Hiểu rõ CCXH vĩ mô: nhân tố thúc đẩy hay kìm hãm phát triển XH để xây dựng XH tối ưu
+ Tìm ra những sai lệch trong phát triển kinh tế thị trường, xác định bất bình đằng trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng ...

+ Giải quyết hài hòa lợi ích của các nhóm  bằng các chính sách xã hội

+ Thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội để bù đắp thiếu hụt lợi ích của các nhóm xã hội từ các chính sách xã hội
- Giải quyết vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội phải gắn với trình độ phát triển kinh tế, gắn chính sách kinh tế với chính sách xã hội
+ Tăng trưởng KT là điều kiện để thực hiện công bằng XH. Tăng trưởng KT cao và bền vững là biểu hiện của công bằng XH. 

+ Công bằng XH là một trong những điều kiện để có được tăng trưởng KT cao và bền vững. Công bằng xã hội là biểu hiện của tăng trưởng KT.
- Giải quyết vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội phải phù hợp chuẩn mực văn hóa với truyền thống dân tộc
+ CXSH phù hợp nơi này nhưng có thể không phù hợp với nơi khác

+ Giải quyết các vấn đề xã hội, thưc hiện chính sách xã hội phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện tự nhiên xã hội

+ CSXH phải tạo điều kiện kế thừa và phát huy những giá trị nhân văn và truyền thống
- Giải quyết vấn đề xã hội, thực hiện chính sách xã hội phải phát huy nội lực, tranh thủ ngoai lực, huy động sức mạnh tổng hợp. Xã hội hóa các nguồn lực trong thực hiện chính sách xã hội.
+ Huy động các nguồn lực tham gia thực hiện chính sách xã hội

+ Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cộng đồng
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Bản chất của chính sách xã hội là gì? Chính sách xã hội có vai trò như thế nào trong thực hiện các mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

- Việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam cần dựa trên cơ sở khoa học, chính trị nào?

- Đảng ta có quan điểm như thế nào về chính sách xã hội thời kỳ đổi mới?

- Những thành tựu, hạn chế về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam thời gian qua?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp

- Việc xây dựng chính sách xã hội ở Việt Nam dựa trên những nguyên tắc cơ bản nào?

- Đảng ta có quan điểm như thế nào vè đổi mới chính sách xã hội trong thời gian tới?

- Việc thực hiện các chính sách xã hội ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác có những ưu điểm và hạn chế gì?

Với cương vị công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội tại địa phương?

- Đồng chí đề xuất giải pháp gì để thực hiện tốt đường lối của Đảng về chính sách xã hội ở địa phương/ngành nơi đồng chí công tác?

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội?  
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM 
2.1. Những quan điểm chung về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội 
- Lấy con người làm trung tâm:

+ “Chính sách xã hội nhằm phát huy mọi khả năng của con người và lấy phục vụ con người làm mục đích cao nhất. Coi nhẹ chính sách xã hội là coi nhẹ yếu tố con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
. 
+ “Chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người, vì con người, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển bền vững đất nước”
. 
- Căn cứ vào cơ cấu xã hội:
+ “Xây dựng và thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội”
.  

+ “Đổi mới cơ chế, huy động phân bổ và đa dạng hóa các nguồn lực thực hiện chính sách xã hội phù hợp với nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp dân cư, nhóm xã hội, bảo đảm bình đẳng về cơ hội phát triển…”
.

- Gắn kết với chính sách kinh tế, mục tiêu tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế cung cấp các điều kiện vật chất quan trọng để xây dựng, thực hiện chính sách xã hội. Đồng thời, phát triển con người và xã hội cung cấp nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững. 

+ “Điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội là trình độ phát triển kinh tế, đặc biệt gắn chính sách xã hội với chính sách kinh tế”
. 

+ Tăng tưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển; Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu
. 

+ Gắn quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững cho phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển; kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương; Tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc và thực hiện tốt các chính sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế
. 

+ “Chính sách xã hội hướng đến “ổn định và phát triển”; “Tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm chính sách xã hội”
.

- Phù hợp văn hoá, truyền thống, điều kiện tự nhiên - xã hội: Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”. 

- Phát huy nội lực, ngoại lực: 
+ Các vấn đề xã hội được giải quyết theo tinh thần xã hội hoá
. 
+ “Chú trọng huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, phù hợp với khả năng của nền kinh tế, thu nhập của Nhân dân, trong đó nguồn lực nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nguồn lực của xã hội là quan trọng;
+ Kết hợp nguồn lực trong nước và ngoài nước
.
- Quản lý có hiệu quả:

+ Giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội; ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội gây bức xúc, những mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội; Khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu – nghèo, đảm bảo sự ổn định và phát triển xã hội bền vững
. 

+ “Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát phân hoá xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân trong quá trình phát triển”
.
2.2. Mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội
.
- Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
+ Chú trọng thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công, nhất là người ở vùng sâu, vùng xa, người gặp khó khăn trong cuộc sống. 

+ Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi; ưu tiên và tạo thuận lợi cho người có công và thân nhân tiếp cận các dịch vụ xã hội. Bảo đảm người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên.

+ Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khuyến khích tổ chức, cá nhân và xã hội tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
- Hệ thống chính sách an sinh xã hội

+ Lao động và việc làm: Phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững cho người lao động 

(1) Phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, có sự quản lý của Nhà nước; tạo việc làm, hướng đến việc làm bền vững.

(2) Cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là cơ sở tăng lương. 

(3) Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định.

(4) Xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm phù hợp thực tiễn đất nước và xu hướng của thời đại.
+ Giảm nghèo 

(1) Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bao trùm, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số. 

(2)  Bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống lâu dài cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

(3) Nghiên cứu, triển khai cơ chế thí điểm phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho cấp huyện; đổi mới cách tiếp cận giảm nghèo.

+ Bảo hiểm xã hội 

(1) Xác định bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. 

(2) Hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. 

(3) Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại, hội nhập quốc tế, kết hợp hài hòa nguyên tắc đóng và hưởng, đảm bảo công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

(4) Bảo đảm hệ thống tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao tính hấp dẫn, sự hài lòng của người dân.

(5) Khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và từng người dân.
+ Trợ giúp xã hội
(1) Hoàn thiện hệ thống trợ giúp xã hội theo hướng quan tâm cả đời sống vật chất và tinh thần, giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro khác; 

(2) Nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội theo hướng đảm bảo mức sống tối thiểu, sàn an sinh xã hội quốc gia; 

(3) Phát triển mạng lưới dịch vụ trợ giúp xã hội đối với trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

(4) Đổi mới việc huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp xã hội
- Hệ thống chính sách phúc lợi xã hội

+ Giáo dục đào tạo: 

(1) Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, công bằng, bình đẳng, thúc đẩy xã hội học tập và cơ hội học tập suốt đời. 

(2) Nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hoá mô hình, chương trình đào tạo, phương thức học tập phù hợp với người học. 

(4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý giáo dục. 

(5) Phát triển mạng lưới trường lớp, thúc đẩy xã hội hoá.

+ Y tế: 

(1) Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hội nhập; bảo đảm tiếp cận và chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. 

(2) Chú trọng phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

(3) Nâng cao chất lượng dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa có hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo an ninh y tế.

+ Văn hóa: 

(1) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa dân tộc, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

(2) Bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. 

(3) Nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

+ Thông tin:

(1) Thực hiện chính sách, pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của công dânTheo hướng bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận và bảo vệ người dân, đặc biệt là trẻ em, nhóm yếu thế được an toàn trên môi trường mạng.

(2) Tăng cường phổ cập dịch vụ viễn thông, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, công nghệ số. Thiết lập các cụm thông tin điện tử, dịch vụ thông tin công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền tại các cửa khẩu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

+ Phát triển nhà ở quốc gia: 

(1) Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia;

(2) Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030; 

(3) Hoàn thiện chính sách, pháp luật về  nhà ở xã hội;

(4) Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở và cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

+ Nước sạch, vệ sinh môi trường: 

(1) Bảo đảm nhu cầu thiết yếu về nước sạch sinh hoạt theo quy chuẩn cho người dân, nhất là người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

(2) Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

(3) Lồng ghép, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng về chính sách xã hội tại địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(Thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề giải quyết tình huống lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề đặt ra (Chọn 1 chính sách cụ thể).

- Thực trạng xây dựng, thực hiện chính sách xã hội .

- Vấn đề đặt ra và nguyên nhân.

(Gợi ý: Về chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, vận động; Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp; Nguồn lực thực hiện). 

- Giải pháp để giải quyết vấn đề.

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý 

- Quán triệt quan điểm của Đảng.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết, đánh giá việc thực hiện/lồng ghép chính sách xã hội tại địa phương/đơn vị.

- Phối hợp thực hiện.

- Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của chính sách xã hội

2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về chính sách xã hội từ đổi mới đến nay

3. Biến đổi xã hội và chính sách xã hội

4. Kết quả thực hiện một số chính sách xã hội: giảm nghèo, ưu đãi người có công, lao động – việc làm...


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 5

1. Tên chuyên đề: Dân số và phát triển
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Nội dung cơ bản về dân số và phát triển, mối quan hệ giữa dân số và phát triển; Quan điểm của Đảng về việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ dân số - kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển và việc giải quyết các vấn đề dân số và phát triển ở Việt Nam hiện nay.

- Về kỹ năng: Nhận diện vấn đề “dân số và phát triển” cần được giải quyết hiện nay; phân tích nguyên nhân; và đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc giải quyết các vấn đề dân số và phát triển tại địa phương. 

- Về tư tưởng: Tin tưởng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về giải quyết vấn đề dân số và phát triển ở Việt Nam; Chủ động, có trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành việc giải quyết vấn đề dân số và phát triển tại địa phương. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Nắm được kiến thức cơ bản về dân số và phát triển và mối quan hệ giữa dân số và phát triển; Nắm vững quan điểm của Đảng của việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ dân số - kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển và việc giải quyết các vấn đề dân số và phát triển ở Việt Nam hiện nay.
	- Trình bày được khái niệm dân số, các chiều cạnh của dân số, mối quan hệ giữa dân số và phát triển, và vấn đề “dân số và phát triển” đặt ra hiện nay.

- Luận giải được sự quá độ dân số ở Việt Nam và phân tích được quan điểm của Đảng về giải quyết vấn đề về mối quan hệ dân số và phát triển; công tác dân số hiện nay. 

- Nhận diện được vấn đề đặt ra trong mối quan hệ giữa dân số và phát triển của địa phương, phân tích được nguyên nhân, đề xuất được giải pháp cho vấn đề đó.

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành việc giải quyết vấn đề dân số và phát triển tại địa phương.
	- Viết thu hoạch

- Thi viết

- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Nhận diện được vấn đề đặt ra giữa dân số và phát triển của địa phương; phân tích được nguyên nhân; và đề xuất được các giải pháp để giải quyết vấn đề; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thưc hiện đường lối của Đảng về giải quyết vấn đề dân số và phát triển tại địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng và bảo vệ quan điểm của Đảng về giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong giai đoạn hiện nay; Chủ động, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành việc giải quyết vấn đề dân số và phát triển tại địa phương.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 124 - 162. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr 151; tập 2, tr 136.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

2. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

3. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”.

4. Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

5. Ban Chấp hành Trung ương: Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 6 tháng 7 năm 2022 Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Điều 14, 25 và 28.
6. Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương:  Công văn 13421-CV/VPTW năm 2025 về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số.
6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Dân số và phát triển có mối quan hệ như thế nào?
	1. DÂN SỐ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

1.1. Dân số và các chiều cạnh của dân số 

- Dân số là tập hợp người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. 

- Các chiều cạnh của dân số bao gồm:

+ Quy mô dân số
+ Cơ cấu dân số, 
+ Chất lượng dân số 
+ Biến động dân số (sinh, tử và di cư).
1.2. Mối quan hệ giữa dân số và phát triển

- Dân số và phát triển có quan hệ tác động qua lại với nhau. Dân số có thể mang đến cơ hội cũng như thách thức, tạo động lực hoặc gây áp lực đến quá trình phát triển. Dân số và phát triển là vấn đề quan trọng, phức tạp, có ảnh hưởng sâu sắc đến phát triển bền vững. 

- Dân số tác động đến phát triển: Dân số (quy mô, cơ cấu, chất lượng và biến động dân số) tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội:

+ Ảnh hưởng quy mô, chất lượng nguồn nhân lực. 

+ Ảnh hưởng đến cầu, cung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội cơ bản và các hàng hoá, dịch vụ khác. 

+ Ảnh hưởng đến khai thác và sử dụng tài nguyên.  

+ Tạo áp lực giải quyết các vấn đề xã hội: Giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, bất bình đẳng xã hội…

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội tác động đến dân số thông qua ảnh hưởng trực tiếp đến mức sinh, mức tử và di cư:

+ Học vấn, cơ hội và điều kiện làm việc, thu nhập, lối sống … ảnh hưởng quyết định kết hôn, việc mang thai và sinh con.

+ Sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội và việc tiếp cận mạng lưới an sinh xã hội làm thay đổi quyết định sinh con, bao gồm quyết định về số con và việc lựa chọn con trai). 

+ Phát triển công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ… ảnh hưởng đến tuổi thọ, tỉ lệ chết theo độ tuổi, khả năng kiểm soát việc mang thai, số lần sinh và thời điểm sinh… 

+ Chênh lệch trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền tạo lực hút, đẩy di cư giữa các vùng, miền.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Biến đổi cơ cấu dân số ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội?

- Vì sao cán bộ lãnh đạo, quản lý cần quan tâm đến vấn đề dân số và công tác dân số? 

- Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về giải quyết các vấn đề dân số trong quá trình phát triển?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp

- Đảng ta có quan điểm như thế nào trong việc giải quyết mối quan hệ giữa dân số và phát triển?

- Vấn đề dân số và phát triển ở địa phương nơi đồng chí công tác đang đặt ra những vấn đề gì?

- Để giải quyết các vấn đề dân số và phát triển của địa phương hiện nay, cần có giải pháp như thế nào?  
- Với vị trí công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để góp phần chỉ đạo, điều hành việc giải quyết các vấn đề dân số và phát triển tại địa phương? 

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân số và phát triển hiện nay?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Vấn đề dân số và mục tiêu giải quyết vấn đề dân số trong phát triển ở Việt Nam hiện nay

- Vấn đề dân số và phát triển của Việt Nam hiện nay

+ Đạt mức sinh thay thế, bắt đầu chuyển sang giai đoạn giảm sinh, tốc độ tăng dân số giảm.

+ Già hoá dân số với tốc độ nhanh, giai đoạn cơ cấu dân số vàng ngắn.

+ Mất cân bằng giới tính khi sinh.

+ Chất lượng dân số hạn chế cả về trí và lực; nguy cơ biến mất một số dân tộc rất ít người.

+ Di cư tự do nội tỉnh và giữa các tỉnh đặt ra vấn đề phát triển bền vững của cả nơi đi và nơi đến.

- Mục tiêu

 + Tận dụng và phát huy lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, chuẩn bị điều kiện thích ứng với già hoá dân số. 

+ Bảo vệ, phát triển dân số các dân tộc rất ít người. 

+ Nâng cao chất lượng dân số gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

+ Bảo đảm mức tăng dân số hợp lý và cân bằng giới tính khi sinh. 

+ Bố trí, sắp xếp dân cư hợp lý.

2.2. Yêu cầu và biện pháp tổ chức thực hiện công tác dân số

- Yêu cầu đối với công tác dân số hiện nay

+ Việt Nam bước vào quá độ dân số, công tác dân số cần chuyển đổi toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt để giải quyết vấn đề dân số và phát triển.

+ Công tác dân số: Là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; Nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. 

+ Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Biện pháp tổ chức thực hiện

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền: Thống nhất nhận thức về chuyển trọng tâm của chính sách dân số và đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

+ Tổ chức lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cả nước, của từng ngành, từng địa phương
. 

+ Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và cộng đồng trong công tác dân số. 

+ Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động: Duy trì mức sinh thay thế; đưa tỉ suất giới tính khi sinh về cân bằng tự nhiên; nâng cao chất lượng dân số; hình thành lối sống lành mạnh. 

+ Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo hướng điều chỉnh, bãi bỏ các quy định không phù hợp; bổ sung các quy định mới.  

* Hỗ trợ, khuyến khích sinh phù hợp theo địa phương
. 

* Xử phạt vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi
. 

* Hỗ trợ để ổn định dân cư
.

+ Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số, trong đó chú ý đáp ứng nhu cầu các các nhóm xã hội đặc thù. 

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số và đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số. 
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa dân số và phát triển tại địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VỀ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

(Thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề giải quyết tình huống lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề dân số đặt ra 

- Xác định vấn đề dân số cần quan tâm trong phát triển của địa phương.

- Hệ quả của vấn đề và nguyên nhân.

(Gợi ý: Về chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, vận động; Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp; Nguồn lực thực hiện).

- Giải pháp để giải quyết vấn đề.

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Quán triệt quan điểm của Đảng về giải quyết vấn đề dân số và phát triển.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết/đánh giá việc tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép giải quyết vấn đề dân số và phát triển trong hoạt động của địa phương/đơn vị.

- Phối hợp thực hiện.

- Nâng cao năng lực của bộ máy và tăng cường phối hợp liên ngành
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Dân số và các chiều cạnh của dân số

2. Quá độ dân số và chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

3. Biến đổi cơ cấu dân số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

4. Tác động của biến đổi cơ cấu dân số tới phát triển kinh tế - xã hội.

5. Nghiên cứu: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Công văn 13421-CV/VPTW năm 2025 về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số.


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

I. Bài giảng 6

1. Tên chuyên đề: Quản lý xã hội trong bối cảnh hiện nay
2. Số tiết lên lớp: 05
3. Mục tiêu: Bài giảng cung cấp cho học viên: 

- Về kiến thức: Cơ sở khoa học của quản lý phát triển xã hội; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. 
- Về kỹ năng: Nhận diện vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển xã hội hiện nay; phân tích nguyên nhân của vấn đề, đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề. Xác định yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội tại địa phương.

- Về tư tưởng: Tin tưởng, bảo vệ quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội; Chủ động và có trách nhiệm tham gia chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội tại địa phương.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	CHUẨN ĐẦU RA                                                            (Sau khi kết thúc bài giảng này                                        học viên có thể đạt được)
	ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

	
	YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ
	HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

	- Về kiến thức: Hiểu được bản chất, nội dung cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý phát triển xã hội; Nắm chắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý phát triển xã hội.  
	- Trình bày được bản chất và nội dung của quản lý phát triển xã hội. 

- Phân tích được cơ sở khoa học và pháp lý của quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam.

- Nhận diện được vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển xã hội tại địa phương; phân tích được nguyên nhân; đề xuất được giải pháp để giải quyết vấn đề.

- Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội ở địa phương.
	- Viết thu hoạch

- Thi viết

- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng: Nhận diện được vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển xã hội; phân tích được nguyên nhân và đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề; Xác định được yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội tại địa phương.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng và sẵn sàng bảo vệ quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội; Chủ động và có trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội tại địa phương.
	
	


5. Tài liệu học tập (Phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung bài giảng/chuyên đề và ghi rõ chương/mục/trang)

5.1. Tài liệu phải đọc (tối đa 03 tài liệu)
1. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý. NXB Lý luận Chính trị, 2021, tr 204-237. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tập 1, tr 51, 86, 147-148, 215.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

2. Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 24/11/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 2021, tr 72-78, 151.

6. Nội dung 

	CÂU HỔI CỐT LÕI                   (Bài giảng phải giải quyết)
	NỘI DUNG
	CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

	Câu 1: Quản lý phát triển xã hội bao gồm những nội dung nào?
	1. NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

1.1. Bản chất của quản lý phát triển xã hội 

- Quản lý xã hội là sự tác động có định hướng, có tổ chức của các chủ thể nhà nước và xã hội nhằm giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong đời sống xã hội nhằm mục tiêu phát triển xã hội hài hòa và bền vững thông qua các thiết chế chính thức và phi chính thức.

- Các thành tố của quản lý phát triển xã hội:

+ Mục đích: Giải quyết các vấn đề xã hội để đạt được tiến bộ và công bằng xã hội, hướng đến sự phát triển xã hội bền vững.

+ Chủ thể: Nhà nước và xã hội. 

+ Phương thức quản lý: Đa dạng, gắn với việc sử dụng các công cụ, nguồn lực của nhà nước và từ xã hội.  

- Quản lý phát triển xã hội là mô hình quản lý ưu việt, tiến bộ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển là vì con người và xã hội, đảm bảo con người là mục tiêu, chủ thể, động lực phát triển, và cho phép cải thiện tính hiệu lực, hiệu quả của việc ứng phó với những vấn đề ngày càng phức tạp.

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phát triển xã hội

- Tính phức tạp, nghiêm trọng của vấn đề cần được giải quyết.

- Khung pháp lý về quản lý phát triển xã hội, bao gồm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xã hội và quy định về tham gia quản lý xã hội của các chủ thể.

- Cam kết chính trị, tổ chức bộ máy và năng lực của chủ thể nhà nước.

- Năng lực và sự tham gia của các chủ thể (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nguồn lực; động cơ và lợi ích).

- Bối cảnh thực hiện quản lý phát triển xã hội, bao gồm các điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội.

1.3. Một số vấn đề cơ bản của quản lý phát triển xã hội

- Quản lý phát triển xã hội đối với sai lệch xã hội:

+ Sai lệch xã hội: Là các hành vi vi phạm giá trị, chuẩn mực và khuôn mẫu xã hội, gây ảnh hưởng đến xã hội (tích cực hoặc tiêu cực). 

+ Hệ quả của sai lệch xã hội: Tích cực (dẫn dắt đổi mới, thúc đẩy phát triển) hoặc tiêu cực (phá vỡ giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu và trật tự của xã hội, đe doạ sự ổn định và phát triển của xã hội).

+ Quản lý xã hội đối với sai lệch xã hội:

* Mục tiêu: Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, thúc đẩy sự gắn kết xã hội trên cơ sở tạo thuận lợi cho những hành vi thay đổi tích cực, trái lại hạn chế, ngăn ngừa các hành vi sai lệch tiêu cực và giảm thiểu tác hại của các hành vi này đến xã hội.

* Phương thức quản lý: Xây dựng cơ chế tự kiểm soát và duy trì cơ chế kiểm soát từ bên ngoài (chính thức và không chính thức) thông qua các thiết chế chính thức và phi chính thức.

- Quản lý phát triển xã hội đối với tình huống bất thường

+ Tình huống bất thường: Tình huống/sự kiện xảy ra đột ngột, không theo quy luật, khó đoán định; nguyên nhân do yếu tố tự nhiên hay xã hội; gây hậu quả tiêu cực nhiều mặt, lâu dài đến xã hội; cần can thiệp để khắc phục hậu quả. Cần được quản lý trên cơ sở tư duy thích ứng.

+ Hệ quả xã hội của tình huống bất thường:
* Dẫn đến thiệt hại to lớn, nảy sinh các vấn đề xã hội tiêu cực như thất nghiệp, bất bình đẳng, mâu thuẫn và xung đột xã hội.

* Đe doạ sự an ninh con người.
* Gây hoang mang, lo lắng, sợ hãi, bức xúc, mất niềm tin và đe doạ các giá trị xã hội nền tảng.

* Gây mất ổn định trật tự xã hội, đẩy lùi các thành tựu phát triển.

+ Quản lý xã hội đối với tình huống bất thường:

* Mục tiêu: Giảm thiểu tác động tiêu cực của tình huống bất thường đối với xã hội; Đảm bảo an ninh và an sinh xã hội; và tăng cường hiệu lực, hiệu quả giải quyết tình huống bất thường. 

* Phương thức: Quản lý nhà nước và tự quản cộng đồng.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp
- Bản chất và nội dung cơ bản của quản lý phát triển xã hội là gì? 
- Vì sao cán bộ lãnh đạo, quản lý cần chỉ đạo, điều hành quản lý phát triển xã hội tại địa phương?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quản lý phát triển xã hội?

2. Câu hỏi sau giờ lên lớp

- Đảng ta có quan điểm như thế nào về đổi mới quản lý phát triển xã hội?

- Vấn đề đặt ra trong thực hiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý phát triển xã hội tại địa phương là gì? Cần có những giải pháp nào để giải quyết vấn đề trên?

- Với cương vị công tác hiện nay, đồng chí sẽ làm gì để tổ chức thực hiện tốt quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội tại địa phương? 

	Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam có quan điểm như thế nào về đổi mới quản lý phát triển xã hội?
	2. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
2.1. Nhận thức của Đảng về quản lý phát triển xã hội trước Đại hội XII

- Nhận thức về tầm quan trọng của quản lý phát triển xã hội trong đó, tập trung vào quản lý nhà nước đối với việc thực hiện chính sách xã hội thể hiện:

+ Con người là trung tâm của sự phát triển

+ Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

+ Các nội dung liên quan đến quản lý các lĩnh vực xã hội đã được Đảng quan tâm và chỉ đạo. Điều chỉnh, hoàn thiện chính sách xã hội.

- Nhận thức về vai trò của Nhà nước và các chủ thể khác trong quản lý xã hội:

+ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và Nhà nước.

+ Bắt đầu nhận thức được sự cần thiết của việc phát huy vai trò của Nhân dân (dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra) và các tổ chức xã hội trong việc tham gia vào quản lý phát triển xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

+ Chưa quan tâm phát huy vai trò, sự tham gia của chủ thể khác một cách thoả đáng.
2.2. Quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội từ ĐH12 đến nay

- Đại hội Đảng XII
: Phát triển nhận thức, tư duy về quản lý phát triển xã hội. Lần đầu tiên sử dụng khái niệm quản lý phát triển xã hội.

+ Mục tiêu: Tiếp tục theo đuổi thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; Đảm bảo phát triển hài hòa, ổn định, bền vững; Xây dựng và giữ gìn môi trường sống tốt đẹp để phát triển toàn diện con người Việt Nam.

+ Phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề xã hội, quản lý phát triển xã hội: 

(1) “Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân… Tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững”.

(2) “Giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội”. 

- Đại hội Đảng XIII

+ Xác định bất cập: Quản lý phát triển xã hội và giải quyết vấn đề xã hội chưa được quan tâm đúng mức; Chưa được kết hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình phát triển kinh tế, văn hoá; Thể chế quản lý phát triển xã hội còn nhiều hạn chế, nảy sinh nhiều tội phạm, xung đột xã hội… gây bức xúc trong xã hội.

+ Yêu cầu: Tăng cường quản lý có hiệu quả và nghiêm minh; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo tính bền vững của chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người.

(1) Triển khai đồng bộ, toàn diện các mục tiêu phát triển. Giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, kiểm soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

(2) Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả trên cơ sở gắn kết quản lý phát triển với chính sách xã hội đặt trong tổng thể hệ thống chính sách phát triển của Nhà nước.

(3) Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, quyền và trách nhiệm của nhân dân. 

(4) “Hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ, tiếp tục thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ cơ sở”, “Coi trọng hơn quản lý phát triển xã hội; mở rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương”.

(5) Có cơ chế giải phóng mọi tiềm năng, sức mạnh, khả năng sáng tạo, động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế và quản lý phát triển xã hội. Bảo đảm công khai, minh bạch thông tin, quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. 

- Nghị quyết số 42-NQ/TW (2023): 

+ Tiếp tục quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và giải pháp của Văn kiện Đại hội XIII về giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển xã hội. 

+ Đổi mới cách tiếp cận về mục tiêu hướng đến phát triển xã hội toàn diện, hiện đại, bền vững, bao trùm cho mọi người dân.

+ Làm rõ chủ thể, phương thức thực hiện quản lý phát triển xã hội.

+ Đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý phát triển xã hội trên cơ sở phân cấp, phân quyền và tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân. 

- Nghị quyết số 43-NQ/TW (2023) - Bổ sung, làm rõ hơn:

+ Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về tăng cường sự tham gia. 

+ Đảm bảo quyền và trách nhiệm tham gia quản lý xã hội. 

+ Bổ sung quy định về trách nhiệm công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.  
	

	Câu 3: Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần làm gì để thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới quản lý phát triển xã hội tại địa phương?
	3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG ĐỔI MỚI QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

(Thảo luận nhóm để vận dụng kiến thức chuyên đề giải quyết tình huống lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn; giảng viên neo chốt nội dung thảo luận)

3.1. Vấn đề đặt ra 

- Thực trạng quản lý phát triển xã hội: Vấn đề; chủ thể; kết quả đạt được.

- Vấn đề đặt ra và nguyên nhân.

(Gợi ý: Về chính sách, pháp luật; Tuyên truyền, vận động; Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp; Nguồn lực thực hiện).

3.2. Nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Quán triệt quan điểm của Đảng về quản lý phát triển xã hội.

- Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết, đánh giá việc thực hiện.

- Phối hợp thực hiện.

- Xây dựng bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy.
	

	NỘI DUNG TỰ HỌC TRƯỚC GIỜ LÊN LỚP

	1. Khái niệm, đặc trưng của quản lý phát triển xã hội

2. Nội dung của quản lý phát triển xã hội

3. Tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về quản lý phát triển


7. Yêu cầu với học viên (Nêu rõ các hoạt động người học phải thực hiện phù hợp với chuẩn đầu ra, nội dung, hình thức tổ chức dạy học và yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố).

- Trước giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu nội dung bài giảng

+ Trả lời các câu hỏi trước giờ lên lớp

+ Chuẩn bị các nội dung thảo luận

- Trong giờ lên lớp: 

+ Tập trung nghe giảng

+ Tích cực tham gia thảo luật, tương tác, đóng góp ý kiến vào bài giảng.

- Sau giờ lên lớp: 

+ Nghiên cứu lại bài giảng

+ Trả lời câu hỏi sau giờ lên lớp.

	
	
	                                             P. TRƯỞNG KHOA

                                             TS. Phạm Tú Tài
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